
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND Gia Lai, ngày       tháng       nŁm 2026 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  

trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở; Trợ giúp pháp lý; Bồi thường 

 nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

CŁn cο Luͻt TΫ chοc ch²nh quyΖn ĽΠa ph̯̭ng sΧ 72/2025/QH15;  

CŁn cο NghΠ ĽΠnh sΧ 63/2010/Nņ-CP ng¨y 08 th§ng 6 nŁm 2010 cνa 

Ch²nh phν vΖ kiΘm so§t thν tλc h¨nh ch²nh; NghΠ ĽΠnh sΧ 92/2017/Nņ-CP ngày 

07 th§ng 8 nŁm 2017 cνa Ch²nh phν sσa ĽΫi, bΫ sung mίt sΧ ĽiΖu cνa c§c nghΠ 
ĽΠnh li°n quan ĽΔn kiΘm so§t thν tλc h¨nh chính;   

CŁn cο NghΠ ĽΠnh sΧ 118/2025/Nņ-CP ng¨y 09 th§ng 6 nŁm 2025 cνa 

Ch²nh phν vΖ thχc hiΜn thν tλc h¨nh ch²nh theo c̭ chΔ mίt cσa, mίt cσa li°n 
th¹ng tͧi Bί phͻn Mίt cσa v¨ CΫng DΠch vλ c¹ng quΧc gia; 

CŁn cο Th¹ng t̯ sΧ 02/2017/TT-VPCP ng¨y 31 th§ng 10 nŁm 2017 cνa Bί 

tr̯εng, Chν nhiΜm VŁn ph¸ng Ch²nh phν h̯αng d͵n nghiΜp vλ vΖ kiΘm so§t thν 
tλc h¨nh ch²nh;  

CŁn cο QuyΔt ĽΠnh sΧ 3753/Qņ-BTP ng¨y 30 th§ng 12 nŁm 2025 cνa Bί 

tr̯εng Bί T̯ ph§p vΖ viΜc c¹ng bΧ thν tλc h¨nh ch²nh Ľ̯ιc sσa ĽΫi, bΫ sung trong 
lǫnh vχc h¸a giͩi ε c̭ sε thuίc phͧm vi chοc nŁng quͩn lĨ cνa Bί T̯ ph§p; 

CŁn cο QuyΔt ĽΠnh sΧ 3787/Qņ-BTP ng¨y 31 th§ng 12 nŁm 2025 cνa Bί 

tr̯εng Bί T̯ ph§p vΖ viΜc c¹ng bΧ thν tλc h¨nh ch²nh Ľ̯ιc sσa ĽΫi, bΫ sung trong 
lǫnh vχc bΩi th̯γng nh¨ n̯αc thuίc phͧm vi chοc nŁng quͩn lĨ nh¨ n̯αc cνa Bί 
T̯ ph§p;  

CŁn cο QuyΔt ĽΠnh sΧ 3791/Qņ-BTP ng¨y 31 th§ng 12 nŁm 2025 cνa Bί 
tr̯εng Bί T̯ ph§p vΖ viΜc c¹ng bΧ thν tλc h¨nh ch²nh Ľ̯ιc sσa ĽΫi, bΫ sung trong 
lǫnh vχc trι gi¼p ph§p lĨ thuίc phͧm vi chοc nŁng quͩn lĨ nh¨ n̯αc cνa Bί T̯ 

pháp; 

Theo ĽΖ nghΠ cνa Gi§m ĽΧc Sε T̯ ph§p tͧi Tγ tr³nh sΧ 174/TTr-STP ngày 

31 th§ng 12 nŁm 2025 v¨ Tγ tr³nh sΧ 01/TTr-STP ngày 02 tháng 01 nŁm 2026. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở; Trợ giúp pháp lý; Bồi thường 

nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp theo Quyết định số 

3753/QĐ-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2025, Quyết định số 3787/QĐ-BTP ngày 31 
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tháng 12 năm 2025 và Quyết định số 3791/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

Điều 2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thiết lập cấu 

hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính được công bố tại 

Điều 1 Quyết định này theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, 

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, xã, phường; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

Ṋi nhͻn: 
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 

- VNPT Gia Lai; 

- Lưu: VT, C3, PVHCCKSTT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 
 
 

Lâm Hải Giang 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; 

 TRỢ GIÚP PHÁP LÝ; BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Ban h¨nh k¯m theo QuyΔt ĽΠnh sΧ:           /Qņ-UBND ngày      /       /2026 cνa Chν tΠch μy ban nh©n d©n tΞnh) 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP TỈNH (03 TTHC) 
 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và trả 

kết quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội 

dung 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ thuộc 

vào địa 

giới hành 

chính 
Mã số TTHC 

I. Thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định số 3791/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

Lĩnh vực Trợ giúp pháp lý (01 TTHC) 

1 

Thủ tục yêu 

cầu trợ giúp 

pháp lý 

 

2.000829.H21 

Ngay sau khi nhận đủ hồ 

sơ theo quy định, người 

tiếp nhận yêu cầu phải 

kiểm tra các nội dung có 

liên quan đến yêu cầu trợ 

giúp pháp lý và trả lời 

ngay cho người yêu cầu về 

việc hồ sơ đủ điều kiện để 

thụ lý hoặc phải bổ sung 

giấy tờ, tài liệu có liên 

quan. 

- Trực tiếp 

hoặc qua 

đường bưu 

điện đến: 

+ Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

cấp tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai 

Bà Trưng, 

phường Quy 

Nhơn, tỉnh 

Gia Lai hoặc 

69 Hùng 

Vương, 

phường 

Pleiku, tỉnh 

Gia Lai. 

+ Trung tâm 

Phục vụ 

Có 
Một 

phần 

- Trình 

tự thực 

hiện; 

- Căn cứ 

pháp lý. 

Không 

- Luật Trợ giúp 

pháp lý năm 

2017; 

- Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-

CP ngày 

15/11/2025 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 

08/2017/TT-

BTP ngày 

15/11/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp.  

- Thông tư số 

12/2018/TT-

BTP ngày 

28/8/2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp.  

- x 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và trả 

kết quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội 

dung 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ thuộc 

vào địa 

giới hành 

chính 
Mã số TTHC 

hành chính 

công xã, 

phường. 

 - Trực 

tuyến: tại 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia tại 

địa chỉ: 

http://dichvu

cong. gov.vn 

- Thông tư số 

03/2021/TT-

BTP ngày 

25/5/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp. 

- Thông tư số 

09/2022/TT-

BTP ngày 

30/12/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp.. 

 - Thông tư số 

10/2023/TT-

BTP ngày 

29/12/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp.  

- Thông tư số 

08/2025/TT-

BTP ngày 

12/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp.  

- Thông tư số 

11/2025/TT-

BTP ngày 

25/6/2025 của 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và trả 

kết quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội 

dung 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ thuộc 

vào địa 

giới hành 

chính 
Mã số TTHC 

Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp. 

II. Thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định số 3787/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp 

 

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (02 TTHC)  

1 

Xác định cơ 

quan giải quyết 

bồi thường 

(cấp tỉnh) 

2.002193.H21 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ. 

- Trực tiếp 

hoặc qua 

đường bưu 

điện đến: 

+ Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

cấp tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai 

Bà Trưng, 

phường Quy 

Nhơn, tỉnh 

Gia Lai hoặc 

69 Hùng 

Vương, 

phường 

Pleiku, tỉnh 

Gia Lai. 

+ Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công xã, 

phường. 

Có 
Một 

phần 

- Cách 

thức 

thực 

hiện; 

- Căn cứ 

pháp lý. 

Không 

- Luật 

TNBTCNN năm 

2017;  

- Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-

CP ngày 

15/11/2025 của 

Chính phủ;  

- Nghị định 

68/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 

của Chính phủ; 

- Thông tư số 

08/2025/TT-

BTP ngày 

08/2025/TT-

BTP của Bộ 

trưởng Bộ Tư 

pháp.  

Cấp 

tỉnh 
x 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và trả 

kết quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội 

dung 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ thuộc 

vào địa 

giới hành 

chính 
Mã số TTHC 

 - Trực 

tuyến: tại 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia tại 

địa chỉ: 

http://dichvu

cong. gov.vn 

2 

Giải quyết yêu 

cầu bồi thường 

tại cơ quan trực 

tiếp quản lý 

người thi hành 

công vụ gây 

thiệt hại (cấp 

tỉnh) 

 

2.002192.H21 

- Trong trường hợp người 

yêu cầu bồi thường nộp hồ 

sơ trực tiếp, cơ quan giải 

quyết bồi thường tiếp nhận 

hồ sơ, ghi vào sổ nhận hồ 

sơ và cấp giấy xác nhận đã 

nhận hồ sơ cho người yêu 

cầu bồi thường. Trường 

hợp hồ sơ được gửi qua 

dịch vụ bưu chính thì trong 

thời hạn 02 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được hồ 

sơ, cơ quan giải quyết bồi 

thường phải thông báo 

bằng văn bản về việc nhận 

hồ sơ cho người yêu cầu 

bồi thường. Trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ, 

Thủ trưởng cơ quan giải 

- Trực tiếp 

hoặc qua 

đường bưu 

điện đến: 

+ Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

cấp tỉnh, địa 

chỉ: 127 Hai 

Bà Trưng, 

phường Quy 

Nhơn, tỉnh 

Gia Lai hoặc 

69 Hùng 

Vương, 

phường 

Pleiku, tỉnh 

Gia Lai. 

+ Trung tâm 

Phục vụ 

Có 
Một 

phần 

- Trình 

tự thực 

hiện; 

- Cách 

thức 

thực 

hiện; 

- Thành 

phần hồ 

sơ; 

Không 

- Luật 

TNBTCNN năm 

2017;  

- Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-

CP ngày 

15/11/2025 của 

Chính phủ;  

- Nghị định 

68/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 

của Chính phủ; 

- Thông tư số 

04/2018/TT-

BTP ngày 

17/5/2018 của 

Bộ trưởng Bộ tư 

pháp; 

- Thông tư số 

08/2025/TT-

- x 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và trả 

kết quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội 

dung 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ thuộc 

vào địa 

giới hành 

chính 
Mã số TTHC 

quyết bồi thường có thể 

yêu cầu người yêu cầu bồi 

thường bổ sung hồ sơ 

trong trường hợp hồ sơ 

chưa đầy đủ theo quy định 

tại khoản 1 và khoản 2 

Điều 41 của Luật 

TNBTCNN năm 2017. 

Trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được yêu cầu của Thủ 

trưởng cơ quan giải quyết 

bồi thường, người yêu cầu 

bồi thường phải bổ sung 

hồ sơ. Khoảng thời gian có 

sự kiện bất khả kháng hoặc 

trở ngại khách quan theo 

quy định của Bộ luật Dân 

sự không tính vào thời hạn 

quy định tại khoản này.  

- Trong thời hạn 02 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ hợp lệ theo quy 

định tại Điều 41 của (Luật 

TNBTCNN năm 2017), cơ 

quan giải quyết bồi thường 

phải thụ lý hồ sơ và vào sổ 

thụ lý.  

hành chính 

công xã, 

phường. 

 - Trực 

tuyến: tại 

Cổng Dịch 

vụ công 

quốc gia tại 

địa chỉ: 

http://dichvu

cong. gov.vn 

BTP ngày 

08/2025/TT-

BTP của Bộ 

trưởng Bộ Tư 

pháp. 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và trả 

kết quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội 

dung 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ thuộc 

vào địa 

giới hành 

chính 
Mã số TTHC 

- Trong thời hạn 02 ngày 

làm việc kể từ ngày thụ lý 

hồ sơ, cơ quan giải quyết 

bồi thường phải cử người 

giải quyết bồi thường.  

- Trường hợp, người yêu 

cầu bồi thường đề nghị 

tạm ứng kinh phí bồi 

thường theo quy định tại 

điểm e khoản 3 Điều 41 

của Luật TNBTCNN năm 

2017, cơ quan giải quyết 

bồi thường tiến hành tạm 

ứng kinh phí bồi thường 

đối với những thiệt hại quy 

định tại khoản 1 Điều 44 

TNBTCNN năm 2017. Cụ 

thể, thời hạn thực hiện tạm 

ứng kinh phí bồi thường 

được thực hiện như sau: 

(1) Ngay sau khi thụ lý hồ 

sơ, người giải quyết bồi 

thường có trách nhiệm xác 

định giá trị các thiệt hại 

quy định tại khoản 1 Điều 

44 TNBTCNN năm 2017 

và đề xuất Thủ trưởng cơ 

quan giải quyết bồi thường 



9 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và trả 

kết quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội 

dung 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ thuộc 

vào địa 

giới hành 

chính 
Mã số TTHC 

việc tạm ứng kinh phí bồi 

thường và mức tạm ứng 

cho người yêu cầu bồi 

thường; (2) Trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đề xuất, 

nếu còn dự toán quản lý 

hành chính được cấp có 

thẩm quyền giao, cơ quan 

giải quyết bồi thường phải 

hoàn thành việc tạm ứng 

kinh phí và chi trả cho 

người yêu cầu bồi thường. 

Trường hợp không còn đủ 

dự toán quản lý hành chính 

được cấp có thẩm quyền 

giao, trong thời hạn 02 

ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được đề xuất, Thủ 

trưởng cơ quan giải quyết 

bồi thường có văn bản đề 

nghị cơ quan tài chính có 

thẩm quyền tạm ứng kinh 

phí để chi trả cho người 

yêu cầu bồi thường. Cơ 

quan tài chính có trách 

nhiệm cấp kinh phí cho cơ 

quan giải quyết bồi thường 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và trả 

kết quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội 

dung 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ thuộc 

vào địa 

giới hành 

chính 
Mã số TTHC 

trong thời hạn 07 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được 

văn bản đề nghị, cơ quan 

tài chính có thẩm quyền có 

trách nhiệm cấp kinh phí 

cho cơ quan giải quyết bồi 

thường. Thủ trưởng cơ 

quan giải quyết bồi thường 

quyết định mức tạm ứng 

cho người yêu cầu bồi 

thường nhưng không dưới 

50% giá trị các thiệt hại 

quy định tại khoản 1 Điều 

44 TNBTCNN năm 2017. 

- Trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày thụ lý hồ sơ, 

người giải quyết bồi 

thường phải hoàn thành 

việc xác minh thiệt hại. 

Trường hợp vụ việc giải 

quyết yêu cầu bồi thường 

có nhiều tình tiết phức tạp 

hoặc phải xác minh tại 

nhiều địa điểm thì thời hạn 

xác minh thiệt hại là 30 

ngày kể từ ngày thụ lý hồ 

sơ. Thời hạn xác minh 

thiệt hại có thể được kéo 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và trả 

kết quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội 

dung 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ thuộc 

vào địa 

giới hành 

chính 
Mã số TTHC 

dài theo thỏa thuận giữa 

người yêu cầu bồi thường 

và người giải quyết bồi 

thường nhưng tối đa là 15 

ngày kể từ ngày hết thời 

hạn quy định tại khoản 

này. Trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày 

kết thúc việc xác minh 

thiệt hại, người giải quyết 

bồi thường phải hoàn 

thành báo cáo xác minh 

thiệt hại làm căn cứ để 

thương lượng việc bồi 

thường.  

- Trong thời hạn 02 ngày 

làm việc kể từ ngày hoàn 

thành báo cáo xác minh 

thiệt hại, cơ quan giải 

quyết bồi thường phải tiến 

hành thương lượng việc 

bồi thường. Trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày 

tiến hành thương lượng, 

việc thương lượng phải 

được hoàn thành. Trường 

hợp vụ việc giải quyết yêu 

cầu bồi thường có nhiều 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và trả 

kết quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội 

dung 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ thuộc 

vào địa 

giới hành 

chính 
Mã số TTHC 

tình tiết phức tạp thì thời 

hạn thương lượng tối đa là 

15 ngày. Thời hạn thương 

lượng có thể được kéo dài 

theo thỏa thuận giữa người 

yêu cầu bồi thường và 

người giải quyết bồi 

thường nhưng tối đa là 10 

ngày kể từ ngày hết thời 

hạn quy định tại khoản 

này.  

- Ngay sau khi có biên bản 

kết quả thương lượng 

thành, Thủ trưởng cơ quan 

giải quyết bồi thường ra 

quyết định giải quyết bồi 

thường và trao cho người 

yêu cầu bồi thường tại 

buổi thương lượng. 

Trường hợp người yêu cầu 

bồi thường không nhận 

quyết định giải quyết bồi 

thường thì người giải 

quyết bồi thường lập biên 

bản về việc không nhận 

quyết định. Biên bản phải 

có chữ ký của đại diện các 

cơ quan tham gia thương 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

tiếp nhận 

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận 

và trả 

kết quả 

qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội 

dung 

sửa 

đổi, bổ 

sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ thuộc 

vào địa 

giới hành 

chính 
Mã số TTHC 

lượng. Biên bản phải nêu 

rõ hậu quả pháp lý của 

việc không nhận quyết 

định giải quyết bồi thường 

theo quy định tại điểm đ 

khoản 1 Điều 51 của Luật 

TNBTCNN năm 2017. Cơ 

quan giải quyết bồi thường 

phải gửi cho người yêu 

cầu bồi thường trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ 

ngày lập biên bản. 

Tổng cộng: 03 TTHC         

 

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP XÃ (02 TTHC) 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội dung 

sửa đổi, 

bổ sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ 

thuộc 

vào địa 

giới 

hành 

chính  

Mã số TTHC 

I. Thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định số 3791/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp  

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước (01 TTHC)  
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội dung 

sửa đổi, 

bổ sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ 

thuộc 

vào địa 

giới 

hành 

chính  

Mã số TTHC 

1 

Giải quyết yêu 

cầu bồi 

thường tại cơ 

quan trực tiếp 

quản lý người 

thi hành công 

vụ gây thiệt 

hại (cấp xã) 

 

2.002165.H21 

- Trong trường hợp 

người yêu cầu bồi 

thường nộp hồ sơ 

trực tiếp, cơ quan 

giải quyết bồi 

thường tiếp nhận hồ 

sơ, ghi vào sổ nhận 

hồ sơ và cấp giấy 

xác nhận đã nhận hồ 

sơ cho người yêu 

cầu bồi thường. 

Trường hợp hồ sơ 

được gửi qua dịch vụ 

bưu chính thì trong 

thời hạn 02 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, cơ quan 

giải quyết bồi 

thường phải thông 

báo bằng văn bản về 

việc nhận hồ sơ cho 

người yêu cầu bồi 

thường. Trong thời 

hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được hồ sơ, Thủ 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến: 

+ Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã, phường. 

+ Trung tâm Phục 

vụ hành chính cấp 

tỉnh, địa chỉ: 127 

Hai Bà Trưng, 

phường Quy 

Nhơn, tỉnh Gia 

Lai hoặc 69 Hùng 

Vương, phường 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai. 

- Trực tuyến: tại 

Cổng Dịch vụ 

công quốc gia tại 

địa chỉ: 

http://dichvucong. 

gov.vn 

Có 
Một 

phần 

- Trình tự 

thực hiện; 

- Cách 

thức thực 

hiện; 

- Thành 

phần hồ 

sơ; 

- Căn cứ 

pháp lý. 

Không 

- Luật 

TNBTCNN 

năm 2017;  

- Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-

CP ngày 

15/11/2025 

của Chính phủ;  

- Nghị định 

68/2018/NĐ-

CP ngày 

15/5/2018 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 

04/2018/TT-

BTP ngày 

17/5/2018 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp; 

- Thông tư số 

08/2025/TT-

BTP ngày 

08/2025/TT-

BTP của Bộ 

trưởng Bộ Tư 

pháp. 

- x 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội dung 

sửa đổi, 

bổ sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ 

thuộc 

vào địa 

giới 

hành 

chính  

Mã số TTHC 

trưởng cơ quan giải 

quyết bồi thường có 

thể yêu cầu người 

yêu cầu bồi thường 

bổ sung hồ sơ trong 

trường hợp hồ sơ 

chưa đầy đủ theo 

quy định tại khoản 1 

và khoản 2 Điều 41 

của Luật 

TNBTCNN năm 

2017. Trong thời 

hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được yêu cầu của 

Thủ trưởng cơ quan 

giải quyết bồi 

thường, người yêu 

cầu bồi thường phải 

bổ sung hồ sơ. 

Khoảng thời gian có 

sự kiện bất khả 

kháng hoặc trở ngại 

khách quan theo quy 

định của Bộ luật Dân 

sự không tính vào 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội dung 

sửa đổi, 

bổ sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ 

thuộc 

vào địa 

giới 

hành 

chính  

Mã số TTHC 

thời hạn quy định tại 

khoản này.  

- Trong thời hạn 02 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ theo quy 

định tại Điều 41 của 

Luật Trách nhiệm 

bồi thường của Nhà 

nước năm 2017 

(Luật TNBTCNN 

năm 2017), cơ quan 

giải quyết bồi 

thường phải thụ lý 

hồ sơ và vào sổ thụ 

lý.  

- Trong thời hạn 02 

ngày làm việc kể từ 

ngày thụ lý hồ sơ, cơ 

quan giải quyết bồi 

thường phải cử 

người giải quyết bồi 

thường.  

- Trường hợp, người 

yêu cầu bồi thường 

đề nghị tạm ứng 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội dung 

sửa đổi, 

bổ sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ 

thuộc 

vào địa 

giới 

hành 

chính  

Mã số TTHC 

kinh phí bồi thường 

theo quy định tại 

điểm e khoản 3 Điều 

41 của Luật 

TNBTCNN năm 

2017, cơ quan giải 

quyết bồi thường 

tiến hành tạm ứng 

kinh phí bồi thường 

đối với những thiệt 

hại quy định tại 

khoản 1 Điều 44 

TNBTCNN năm 

2017. Cụ thể, thời 

hạn thực hiện tạm 

ứng kinh phí bồi 

thường được thực 

hiện như sau: (1) 

Ngay sau khi thụ lý 

hồ sơ, người giải 

quyết bồi thường có 

trách nhiệm xác định 

giá trị các thiệt hại 

quy định tại khoản 1 

Điều 44 TNBTCNN 

năm 2017 và đề xuất 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội dung 

sửa đổi, 

bổ sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ 

thuộc 

vào địa 

giới 

hành 

chính  

Mã số TTHC 

Thủ trưởng cơ quan 

giải quyết bồi 

thường việc tạm ứng 

kinh phí bồi thường 

và mức tạm ứng cho 

người yêu cầu bồi 

thường; (2) Trong 

thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được đề xuất, nếu 

còn dự toán quản lý 

hành chính được cấp 

có thẩm quyền giao, 

cơ quan giải quyết 

bồi thường phải 

hoàn thành việc tạm 

ứng kinh phí và chi 

trả cho người yêu 

cầu bồi thường. 

Trường hợp không 

còn đủ dự toán quản 

lý hành chính được 

cấp có thẩm quyền 

giao, trong thời hạn 

02 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội dung 

sửa đổi, 

bổ sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ 

thuộc 

vào địa 

giới 

hành 

chính  

Mã số TTHC 

đề xuất, Thủ trưởng 

cơ quan giải quyết 

bồi thường có văn 

bản đề nghị cơ quan 

tài chính có thẩm 

quyền tạm ứng kinh 

phí để chi trả cho 

người yêu cầu bồi 

thường. Cơ quan tài 

chính có trách nhiệm 

cấp kinh phí cho cơ 

quan giải quyết bồi 

thường trong thời 

hạn 07 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận 

được văn bản đề 

nghị, cơ quan tài 

chính có thẩm quyền 

có trách nhiệm cấp 

kinh phí cho cơ quan 

giải quyết bồi 

thường. Thủ trưởng 

cơ quan giải quyết 

bồi thường quyết 

định mức tạm ứng 

cho người yêu cầu 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội dung 

sửa đổi, 

bổ sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ 

thuộc 

vào địa 

giới 

hành 

chính  

Mã số TTHC 

bồi thường nhưng 

không dưới 50% giá 

trị các thiệt hại quy 

định tại khoản 1 

Điều 44 Luật 

TNBTCNN năm 

2017.  

- Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày thụ 

lý hồ sơ, người giải 

quyết bồi thường 

phải hoàn thành việc 

xác minh thiệt hại. 

Trường hợp vụ việc 

giải quyết yêu cầu 

bồi thường có nhiều 

tình tiết phức tạp 

hoặc phải xác minh 

tại nhiều địa điểm thì 

thời hạn xác minh 

thiệt hại là 30 ngày 

kể từ ngày thụ lý hồ 

sơ. Thời hạn xác 

minh thiệt hại có thể 

được kéo dài theo 

thỏa thuận giữa 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội dung 

sửa đổi, 

bổ sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ 

thuộc 

vào địa 

giới 

hành 

chính  

Mã số TTHC 

người yêu cầu bồi 

thường và người giải 

quyết bồi thường 

nhưng tối đa là 15 

ngày kể từ ngày hết 

thời hạn quy định tại 

khoản này. Trong 

thời hạn 03 ngày làm 

việc kể từ ngày kết 

thúc việc xác minh 

thiệt hại, người giải 

quyết bồi thường 

phải hoàn thành báo 

cáo xác minh thiệt 

hại làm căn cứ để 

thương lượng việc 

bồi thường.  

- Trong thời hạn 02 

ngày làm việc kể từ 

ngày hoàn thành báo 

cáo xác minh thiệt 

hại, cơ quan giải 

quyết bồi thường 

phải tiến hành 

thương lượng việc 

bồi thường. Trong 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội dung 

sửa đổi, 

bổ sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ 

thuộc 

vào địa 

giới 

hành 

chính  

Mã số TTHC 

thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày tiến hành 

thương lượng, việc 

thương lượng phải 

được hoàn thành. 

Trường hợp vụ việc 

giải quyết yêu cầu 

bồi thường có nhiều 

tình tiết phức tạp thì 

thời hạn thương 

lượng tối đa là 15 

ngày. Thời hạn 

thương lượng có thể 

được kéo dài theo 

thỏa thuận giữa 

người yêu cầu bồi 

thường và người giải 

quyết bồi thường 

nhưng tối đa là 10 

ngày kể từ ngày hết 

thời hạn quy định tại 

khoản này.  

- Ngay sau khi có 

biên bản kết quả 

thương lượng thành, 

Thủ trưởng cơ quan 



23 

 

STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội dung 

sửa đổi, 

bổ sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ 

thuộc 

vào địa 

giới 

hành 

chính  

Mã số TTHC 

giải quyết bồi 

thường ra quyết định 

giải quyết bồi 

thường và trao cho 

người yêu cầu bồi 

thường tại buổi 

thương lượng. 

Trường hợp người 

yêu cầu bồi thường 

không nhận quyết 

định giải quyết bồi 

thường thì người 

giải quyết bồi 

thường lập biên bản 

về việc không nhận 

quyết định. Biên bản 

phải có chữ ký của 

đại diện các cơ quan 

tham gia thương 

lượng. Biên bản phải 

nêu rõ hậu quả pháp 

lý của việc không 

nhận quyết định giải 

quyết bồi thường 

theo quy định tại 

điểm đ khoản 1 Điều 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội dung 

sửa đổi, 

bổ sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ 

thuộc 

vào địa 

giới 

hành 

chính  

Mã số TTHC 

51 của Luật 

TNBTCNN năm 

2017. Cơ quan giải 

quyết bồi thường 

phải gửi cho người 

yêu cầu bồi thường 

trong thời hạn 05 

ngày làm việc kể từ 

ngày lập biên bản. 

II. Thủ tục hành chính công bố theo Quyết định số 3753/QĐ-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở (01 TTHC) 

1 

Thực hiện hỗ 

trợ khi hòa 

giải viên gặp 

tai nạn hoặc 

rủi ro ảnh 

hưởng đến sức 

khỏe, tính 

mạng trong 

khi thực hiện 

hoạt động hòa 

giải 

 

2.000424.H21 

Trong thời hạn 07 

ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ. 

- Trực tiếp hoặc 

qua đường bưu 

điện đến: 

+ Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã, phường. 

+ Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công tỉnh (Địa 

chỉ: Số 127, 

đường Hai Bà 

Trưng, phường 

Quy Nhơn, tỉnh 

Gia Lai hoặc Số 

69, đường Hùng 

X 
Toàn 

trình 
Không 

- Trình 

tự thực 

hiện; 

- Thành 

phần hồ 

sơ; 

- Căn 

cứ pháp 

lý. 

- Luật Hòa giải 

ở cơ sở năm 

2013; 

- Nghị định số 

15/2014/NĐ-

CP ngày 

27/02/2014 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 

120/2025/NĐ-

CP ngày 

11/6/2025 của 

Chính phủ; 

- Thông tư số 

09/2025/TT-

- X 
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STT 

Tên TTHC 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Tiếp 

nhận và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức độ 

DVC 

trực 

tuyến 

Nội dung 

sửa đổi, 

bổ sung 

Phí, 

lệ phí 

(nếu 

có) 

Căn cứ  

pháp lý 

TTHC 

liên 

thông 

TTHC 

không 

phụ 

thuộc 

vào địa 

giới 

hành 

chính  

Mã số TTHC 

Vương, phường 

Pleiku, tỉnh Gia 

Lai). 

- Nộp hồ sơ trực 

tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công 

quốc gia, địa chỉ 

http://dichvucong. 

gov.vn 

BTP ngày 

16/6/2025 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp; 

- Nghị quyết số 

66.7/2025/NQ-

CP ngày 

15/11/2025 

của Chính phủ. 

Tổng cộng: 02 TTHC         

 


